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 Thời gian thi : 180 phút ( không kể thời gian phát đề )
Câu 1: (1 điểm)



Xác định các vòng màu cho các điện trở có trị số như sau:
a) 0.22(  ±  10%
 
b) 18K(  ±  10%
 
c) 4,7 K(  ±  5%
 
d) 100 (  ±  5%
            
Câu 2: (1 điểm)

Cho 2 tụ điện có cùng trị số 100(F/50v được ghép nối tiếp nhau. Tính điện dung và điện áp làm việc tương đương?
Câu 3: (2,5điểm)

Cho sơ đồ mạch chỉnh lưu toàn kỳ dùng diode cầu như hình 1.
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Hình 1: Mạch chỉnh lưu toàn kỳ dùng diode cầu

a) Trình bày hoạt động của mạch? 
b) Vẽ đồ thị: dạng sóng điện áp ngõ vào, đồ thị dạng sóng điện áp ngõ ra khi chưa có tụ lọc và sau khi có tụ lọc ?

Câu 4: (2,5 điểm)

Cho sơ đồ mạch khuếch đại dùng transistor như hình 2
Cho : 
( = 100 


VBB = 3 V


VCC = 12 V


VBE = 0,7 V


RC = 2,5KΩ


RB = 68KΩ


RE = 0,5KΩ
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Hình 2: Mạch khuếch đại dùng transistor

a) Xác định tĩnh điểm Q của transistor?
b) Vẽ đồ thị đường tải tĩnh điểm Q?
Câu 5: (3 điểm)

Cho sơ đồ mạch điều khiển độ sáng đèn dùng Diac và Triac như hình 3, trình bày nhiệm vụ linh kiện và phân tích hoạt động của mạch? 
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Hình 3: Sơ đồ mạch điều khiển độ sáng đèn dùng Diac và Triac

----Hết----

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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